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1 Bạch linh Poria Trung Quốc CB.DL-00001-22 TCCS
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2022

2 Đảng sâm Radix Codonopsis Trung Quốc CB.DL-00002-22 TCCS
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2022

3 Đương quy
Radix Angelicae 

sinensis
Trung Quốc CB.DL-00003-22 TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2022

4 Lá lốt Herba Piperis lolot Việt Nam CB.DL-00004-22 TCCS
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2022

5 Linh chi Ganoderma Trung Quốc CB.DL-00005-22 TCCS
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2022

6 Mộc qua Fructus Chaenomelis Trung Quốc CB.DL-00006-22 TCCS
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2022

7 Nhân trần tía
Herba Adenosmatis 

bracteosi
Việt Nam CB.DL-00007-22 TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2022

8 Quế chi Ramulus Cinnamomi Việt Nam CB.DL-00008-22 TCCS
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2022

9 Thiên niên kiện

Rhizoma 

Homalomenae 

occultae

Việt Nam CB.DL-00009-22 TCCS
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2022
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10 Đan sâm
Radix et Rhizoma 

Salviae miltiorrhizae
Trung Quốc CB.DL-00010-23 TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/02/2023

11 Khương hoàng
Rhizoma Curcumae 

longae
Việt Nam CB.DL-00011-23 TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/02/2023

12 Kinh giới
Herba Elsholtziae 

ciliatae
Việt Nam CB.DL-00012-23 TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/02/2023

13 Tân di hoa Flos Magnoliae Trung Quốc CB.DL-00013-23 TCCS
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khang Minh

D19/37K, hương lộ 80, ấp 4, xã 

Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh

28/02/2023

14 Uy linh tiên
Radix et Rhizoma 

Clematidis
Trung Quốc CB.DL-00014-23 TCCS

Công ty cổ phần dược 

phẩm OPC

1017 Hồng Bàng, phường 12, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh
19/4/2023

15 Cốt toái bổ Rhizoma Drynariae Việt Nam CB.DL-00015-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

19/4/2023

16 Câu đằng
Ramulus cum Unco 

Uncariae
Việt Nam CB.DL-00016-23 TCCS

Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

17 Câu kỷ tử Fructus Lycii Trung Quốc CB.DL-00017-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

18 Dây đau xương
Caulis Tinosporae 

sinensis
Việt Nam CB.DL-00018-23 TCCS

Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

19 Đại táo Fructus Jujubae Trung Quốc CB.DL-00019-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

20 Đan sâm
Radix et Rhizoma 

Salviae miltiorrhizae
Trung Quốc CB.DL-00020-23 TCCS

Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023
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21 Sài hồ Radix Bupleuri Trung Quốc CB.DL-00021-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

22 Xuyên khung Rhizoma Chuanxiong Trung Quốc CB.DL-00022-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

23 Đảng sâm Radix Codonopsis Trung Quốc CB.DL-00023-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

24 Đương quy
Radix Angelicae 

sinensis
Trung Quốc CB.DL-00024-23 TCCS

Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

25 Hoàng kỳ Radix Astragali Trung Quốc CB.DL-00025-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

26 Huyền sâm Radix Scrophulariae Trung Quốc CB.DL-00026-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

27 Mẫu đơn bì Cortex Moutan Trung Quốc CB.DL-00027-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023

28 Sa sâm Radix Glehniae Trung Quốc CB.DL-00028-23 TCCS
Công ty cổ phần Đông y 

dược Thăng Long

Số 339 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội

17/5/2023


